
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Đường lối CM của ĐCS 

VN
S

Trần Thanh Xuyên C

PP nghiên cứu khoa học 

trong GDMN
S 234 234 234 234 234 234 234 234

Phạm T Kiều Diễm C

Phát triển và TCTH 

chương trình GDMN
S 1234 1234

Nguyễn T Bé Ngọc C 234 1234 1234

PP cho trẻ làm quen 

TPVH
S

Lê T Thanh Tuyền  

Nguyễn T Bé Ngọc
C 1234 1234

PP tổ chức HĐ tạo hình 

cho trẻ MN
S 234 234 1234

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 1234 1234

PP cho trẻ  khám phá 

KH về MTXQ
S

Nguyễn Thị Kim Cương C 1234 234 1234 234 1234 234

PP phát triển ngôn ngữ S 1234 1234 1234 1234

Phạm Thị Quyên C

Sinh hoạt chủ nhiệm/ 

CVHT

Phạm Thị Kiều Diễm

Ghi chú: Sáng tiết 1 học bắt đầu từ 7h00. Chiều tiết 1 bắt đầu từ 13h00

6

60

Google 

Meet

Google 

Meet

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

Máy tính,

Internet

60

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Máy tính,

Internet

Google 

Meet

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

Máy tính,

Internet

60

Sinh hoạt cố vấn học tập vào thứ 2 đầu các tháng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

UBND TỈNH HẬU GIANG

Tại nhà 

giảng viên

Tại nhà 

giảng viên

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

Google 

Meet

Google 

Meet

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

30

Máy tính,

Internet

Máy tính,

Internet

Máy tính,

Internet

Số giờ 

giảng 

dạy/tổn

g giờ

Google 

Meet

Thứ

7

TT

1

2

5

45

3

4

60

30

Buổi

Tuần 45

 (01/11 - 06/11/2021)

Tuần 42 

 (11/10 - 16/10/2021)

Tuần 44

(25/10 - 30/10/2021)

Thứ Thứ

Tuần  43

 (18/10 - 23/10/2021)

Thứ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022 (Điều chỉnh lần 1)
Lớp: Cao đẳng Giáo dục mầm non Khóa 14

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Môn học/ Môđun

Địa điểm bố 

trí giảng 

dạy

Điều kiện 

về thiết bị 

giảng dạy

8

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

Google 

Meet

Máy tính,

Internet



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Đường lối CM của ĐCS 

VN
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Trần Thanh Xuyên C

PP nghiên cứu khoa học 

trong GDMN
S 234 234

Phạm T Kiều Diễm C

Phát triển và TCTH 

chương trình GDMN
S

Nguyễn T Bé Ngọc C 234 234 234 23

PP cho trẻ làm quen 

TPVH
S 234 234

Lê T Thanh Tuyền  

Nguyễn T Bé Ngọc
C 1234 1234

PP tổ chức HĐ tạo hình 

cho trẻ MN
S 1234 234 1234 1234 1234 234

Nguyễn Thị Kim Cương C 1234

PP cho trẻ  khám phá 

KH về MTXQ
S

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 234 234 234 234 234

PP phát triển ngôn ngữ S

Phạm Thị Quyên C 1234 234 234 234 234

Sinh hoạt chủ nhiệm/ 

CVHT

Phạm Thị Kiều Diễm

Ghi chú: Sáng tiết 1 học bắt đầu từ 7h00. Chiều tiết 1 bắt đầu từ 13h00

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022 (Điều chỉnh lần 1)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Lớp: Cao đẳng Giáo dục mầm non Khóa 14

UBND TỈNH HẬU GIANG

Số giờ 

giảng 

dạy/tổn

g giờ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Buổi

Tuần 46

 (08/11 - 13/11/2021)

Máy tính,

Internet

2

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

TT Môn học/ Môđun

Địa điểm bố 

trí giảng 

dạy

Tuần 49

 (29/11 - 04/12/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ 

30
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

Tuần 47

 (15/11 - 20/11/2021)

Tuần 48

 (22/11 - 28/11/2021)

Máy tính,

Internet

4

Điều kiện 

về thiết bị 

giảng dạy

60
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

1
Tại nhà 

giảng viên
45

Google 

Meet

Máy tính,

Internet

6

Tại nhà 

giảng viên

60
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

3

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

30
Google 

Meet

7

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

60
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

5

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

60
Google 

Meet

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

8 Sinh hoạt cố vấn học tập vào thứ 2 đầu các tháng



Thứ 

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Đường lối CM của ĐCS 

VN
S 1234 1234 234 23

Trần Thanh Xuyên C

PP nghiên cứu khoa học 

trong GDMN
S

Phạm T Kiều Diễm C

Phát triển và TCTH 

chương trình GDMN
S

Nguyễn T Bé Ngọc C 234

PP cho trẻ làm quen 

TPVH
S 1234 234 234

Lê T Thanh Tuyền  

Nguyễn T Bé Ngọc
C 1234 234

PP tổ chức HĐ tạo hình 

cho trẻ MN
S 1234 234

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 234

PP cho trẻ  khám phá 

KH về MTXQ
S 234

Nguyễn Thị Kim Cương C 1234 1234 234 1234 234

PP phát triển ngôn ngữ S 234

Phạm Thị Quyên C 234 234 234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm/ 

CVHT

Phạm Thị Kiều Diễm

Ghi chú: Sáng tiết 1 học bắt đầu từ 7h00. Chiều tiết 1 bắt đầu từ 13h00

Môn học/ Môđun

Địa điểm bố 

trí giảng 

dạy

Buổi

Google 

Meet

Máy tính,

Internet

Tuần 51

 (13/12 - 18/12/2021)

UBND TỈNH HẬU GIANG

Tuần 52

 (20/12 - 25/12/2021)

Thứ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022 (Điều chỉnh lần 1)
Lớp: Cao đẳng Giáo dục mầm non Khóa 14

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

TT Thứ 

Số giờ 

giảng 

dạy/tổn

g giờ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Điều kiện 

về thiết bị 

giảng dạy

Tuần 50

 (06/12 - 11/12/2021)

Google 

Meet

Máy tính,

Internet

1
Tại nhà 

giảng viên
45

Google 

Meet

Máy tính,

Internet

2
Tại nhà 

giảng viên
30

Google 

Meet

Máy tính,

Internet

3

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

30
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

4

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

60

5

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

60
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

6

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

60

7

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

60
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

8 Sinh hoạt cố vấn học tập vào thứ 2 đầu các tháng



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Đường lối CM của ĐCS 

VN
S

Trần Thanh Xuyên C

PP nghiên cứu khoa học 

trong GDMN
S 234

Phạm T Kiều Diễm C

Phát triển và TCTH 

chương trình GDMN
S

Nguyễn T Bé Ngọc C

PP cho trẻ làm quen 

TPVH
S 234 234 234 234 234

Lê T Thanh Tuyền  

Nguyễn T Bé Ngọc
C 234 234

PP tổ chức HĐ tạo hình 

cho trẻ MN
S

Nguyễn Thị Kim Cương C

PP cho trẻ  khám phá 

KH về MTXQ
S

Nguyễn Thị Kim Cương C

PP phát triển ngôn ngữ S 234 234

Phạm Thị Quyên C 234 234

Sinh hoạt chủ nhiệm/ 

CVHT

Phạm Thị Kiều Diễm

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2021

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Đã ký Đã ký

Trần Thị Thu Thủy Trương Trần Phương Thảo

BuổiTT Môn học/ Môđun

Địa điểm bố 

trí giảng 

dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổn

g giờ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Điều kiện 

về thiết bị 

giảng dạy

2
Tại nhà 

giảng viên
30

Google 

Meet

Máy tính,

Internet

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022 (Điều chỉnh lần 1)
Lớp: Cao đẳng Giáo dục mầm non Khóa 14

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

4

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

60
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

1
Tại nhà 

giảng viên
45

Google 

Meet

Máy tính,

Internet

6

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

Sinh hoạt cố vấn học tập vào thứ 2 đầu các tháng8

Máy tính,

Internet

3

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

30
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

Máy tính,

Internet

60
Google 

Meet

Thứ Thứ 

5

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

60
Google 

Meet

Máy tính,

Internet

Ghi chú: Sáng tiết 1 học bắt đầu từ 7h00. Chiều tiết 1 bắt đầu từ 13h00

Tuần 1

 (27/12 - 01/01/2022)

Tuần 2

 (03/01 - 08/01/2022)

Tuần 3 - 4

 (10/01 - 22/01/2022)

Thứ 

7

Vị Tân

Vi Thanh

Hậu Giang

60
Google 

Meet


